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Đơn vị: 15-Phòng Kế toán, thống kê, tài chính

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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44.661.9504.380.700484.00057.20022.500165.000438.500306.100459.2002.448.20049.042.650524.1503.417.65492.260.846642.840.00060Tổ quản lý011

13.833.4421.373.90022.50055.000140.500110.100165.200880.60015.207.342524.150403.192114.280.000A2410.483.000Phó phòngLê Đức ĐạoHL-000371

15.684.8541.232.80055.000149.00098.000147.000783.80016.917.6542.637.654714.280.000A189.797.000Phó phòngPhạm Văn LợiHL-000962

15.143.6541.774.000484.00057.20055.000149.00098.000147.000783.80016.917.654376.80812.260.846614.280.000A189.797.000Phó phòngPhan Mạnh HàHL-008953

128.138.57310.723.90028.60060.000715.0001.302.600820.9001.231.4006.565.400138.862.473160.000858.3966.542.076275.638.00124125.664.000279Tổ chuyên viên082

12.232.477797.10028.60055.000124.40056.10084.200448.80013.029.577647.19231.294.385611.088.000A175.609.000Chuyên viênHà Thanh TùngHL-009864

11.069.083756.50055.000112.40056.10084.200448.80011.825.58390.391647.192311.088.000A235.609.000Chuyên viênHà Thị TrangHL-031475

8.643.331858.90055.00087.90068.200102.300545.5009.502.231262.23119.240.000A246.818.000Chuyên viênNguyễn Thanh HảiHL-042166

9.378.918883.10055.00095.30069.800104.700558.30010.262.018160.00075.326786.69239.240.000A236.818.000Thủ quỹHoàng Thị LoanHL-000417

10.291.299875.50055.000104.50068.200102.300545.50011.166.79991.1841.835.61579.240.000A196.818.000Chuyên viênNgô Thị Phương ThảoHL-000408

9.712.656803.20055.00098.70061.90092.800494.80010.515.85686.625237.8461951.38549.240.000A206.184.000Chuyên viênNguyễn Thị LanHL-010359

9.194.718767.80030.00055.00093.70056.10084.200448.8009.962.51875.326647.19239.240.000A235.609.000Chuyên viênĐỗ Thị Vân AnhHL-0138510

10.037.883776.40030.00055.000102.30056.10084.200448.80010.814.28364.167215.73111.294.38569.240.000A185.609.000Chuyên viênĐỗ Thị Thu ThảoHL-0133211

10.558.656878.20055.000107.20068.200102.300545.50011.436.85686.625262.231111.088.000A246.818.000Chuyên viênHoàng Thị ThịnhHL-0177612

10.791.665880.60055.000109.60068.200102.300545.50011.672.26572.188262.23112.097.84689.240.000A166.818.000Chuyên viênNguyễn Thị Lan HươngHL-0180313

8.756.534793.50055.00089.00061.90092.800494.8009.550.03472.188237.84619.240.000A246.184.000Chuyên viênTrần Thị VânHL-0195314

8.714.819859.60055.00088.60068.200102.300545.5009.574.41972.188262.23119.240.000A246.818.000Chuyên viênĐặng Thị VinhHL-0277015

8.756.534793.50055.00089.00061.90092.800494.8009.550.03472.188237.84619.240.000A246.184.000Chuyên viênNguyễn Thị Minh ChâuHL-0416016

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNGPHÒNG TCNSLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 6 năm 2022

172.800.52315.104.600484.00085.80022.50060.000880.0001.741.1001.127.0001.690.6009.013.600187.905.123684.150858.3969.959.730367.898.84730168.504.000339                  Tổng cộng


